TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG
BỘ MÔN CƠ HỌC ĐẤT & NỀN MÓNG

Bài 1 (1.0đ)
Cho lớp đất sét hữu cơ có độ dẻo cao, các giá trị trung bình của các đặc trưng cơ lý được cho trong bảng 1, dựa vào các đặc trưng này hãy đánh giá tính chất xây dựng của lớp đất (đất tốt hay xấu)?
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Giá trị
	Đơn vị

	Độ ẩm
	w
	78.7
	%

	Dung trọng tự nhiên
	γ
	15.5
	kN/m3

	Dung trọng khô
	γd
	8.5
	kN/m3

	Độ bão hòa
	Sr
	96
	%

	Giới hạn chảy
	WL
	89.2
	%

	Giới hạn dẻo
	Wp
	36.4
	%

	Chỉ số dẻo
	Ip
	52.8
	%

	Độ sệt
	IL
	0.81
	

	Hệ số rỗng
	eo
	2.12
	

	Góc ma sát trong
	φ
	3o14’
	Độ

	Lực dính
	c
	6.3
	kN/m2

	Mô đun biến dạng
	E1-2
	532
	kN/m2

	Số búa SPT
	N
	2
	Búa


Bài làm
Lớp đất này là lớp đất sét yếu vì: có chỉ số dẻo 52.8%>17% và ở trạng thái dẻo chảy  0.75 < IL, số búa SPT, mô đun biến dạng, dung trọng tự nhiên và dung trọng khô bé, φ=3o14’<10o, C=6.3 kN/m2<10kN/m2, hệ số rỗng e=2.12>1. (1đ)
Bài 2 (2.0đ)

Cho ví dụ về 2 giải pháp xử lý về kết cấu khi xây dựng cầu trên nền đất yếu (nêu giải pháp và giải thích)?
Bài làm
1/ Sử dụng vật liệu nhẹ và kết cấu nhẹ: Bê tông nhẹ, dùng hệ kết cấu giàn, dùng kết cấu dầm hộp rỗng, dùng dầm thép, dùng kết cấu dự ứng lực để giảm bớt tiết diện kết cấu, nhằm mục đích giảm nhẹ trọng lượng tác dụng lên móng cầu và đất nền ( tăng tính khả thi của giải pháp móng. (1đ).
2/ Sử dụng kết cấu tĩnh định: sử dụng hệ dầm đơn giản, sử dụng các gối tựa đàn hồi, nhằm làm tăng độ mềm của kết cấu để khử ứng suất phụ thêm trong kết cấu phát sinh do lún lệch hoặc lún không đều. (1đ)
Bài 3: (2.0đ)
Cho một nền đường đắp trên nền đất yếu như hình vẽ. Chiều cao đường H=3m, bề rộng chân đường B=20m, mái dốc taluy đường m=1:1.5, đất đắp nền đường có trọng lượng riêng γ=20kN/m3. Nền đường đặt trên nền đất sét yếu có: bề dày D=4m, lực dính không thoát nước thu được từ thí nghiệm cắt cánh hiện trường cu=20kPa, góc nội ma sát của đất yếu φ=5o, trọng lượng riêng bão hòa γsat=16kN/m3. Vẽ dạng cung trượt nguy hiểm nhất khi kiểm tra ổn định nền đất yếu dưới nền đường và hãy tính một cách gần đúng hệ số ổn định F?
[image: image1.png]



Bài làm
1/  Do nền đất yếu có φ=5o <10o và bề dày nền đất yếu D=4m <B/4=5m nên dạng cung trượt nguy hiểm nhất là cung trượt tiếp xúc với đáy của lớp đất yếu. (1đ)
[image: image2.png]



2/ Do D=4m <B/4=5m nên có thể tính một cách gần đúng hệ số ổn định F theo công thức sau (1đ):
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Với ( góc nghiêng mái dôc có cotg(=1.5, (f=Cu=20kN/m2
Bài 4 (5.0đ): 
Một nền đường với chân rộng 16m, cao 3m đặt trên lớp đất sét yếu cố kết thường thoát nước 2 chiều có H=26m; Cc = 0.55, eo=1.6, Cv=0.077m2/tháng, Ch=2Cv và γbh=16kN/m3. Mực nước ngầm ở mặt đất.

1/ Xác định độ lún cố kết sơ cấp Sf của nền đất sét dưới tải trọng nền đường, biết dung trọng riêng của đất nền đường γ=20kN/m3 và giả thuyết hệ số ảnh hưởng của tải trọng nền đường (hệ số ứng suất) tại giữa lớp đất yếu I=0.6?
Bài làm
Tải nền đường: 
[image: image4.wmf](
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Ứng suất gây lún giữa lớp đất yếu : 
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Ứng suất do trọng lượng bản thân giữa lớp đất yếu : 
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Độ lún cố kết sơ cấp: 
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(0.25đ)

2/ Nếu nền đất được làm tăng nhanh quá trình cố kết bằng bấc thấm có a=100mm, b= 4mm, lbấc= 26m, lưu lượng thấm đơn vị của bấc qw=300m3/năm. Bấc thấm được bố trí theo lưới vuông cạnh S= 1.2m và được thi công bằng ống mandrel có w=60mm, l=140mm, độ lún của đất yếu dưới tác dụng của tải trọng nền đường bằng bao nhiêu sau thời gian 6 tháng, cho kh=5x10-7cm/s và kh/ks=5? 
Bài làm
Nhân tố thời gian: 
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Độ cố kết theo phương đứng: 
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 (0.125đ)
Đường kính tương đương của thiết bị thoát nước: 
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Đường kính dm: 
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Đường kínhvùng đất bị xáo trộn ds: 
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Đường kính ảnh hưởng De: 
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Hệ số n: 
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Hệ số Fn: 
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Hệ số Fs: 
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Hệ số Fr: 
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Nhân tố thời gian: 
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Độ cố kết theo phương ngang: 
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Độ cố kết tổng: 
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Độ lún ở thời điểm t=6 tháng: 
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)

*0.423*0.9060.383

tf

SUSm

===

 (0.25đ)
3/ Nếu độ lún dư cho phép sau khi công trình đưa vào sử dụng tối đa là 20cm. Vậy có cần gia tải hay không nếu sau 6 tháng công trình đưa vào sử dụng?
Bài làm
Độ lún dư ở thời điểm t=6 tháng: 
[image: image23.wmf](
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· Cần gia tải để đảm bảo độ lún dư nhỏ hơn 20cm (0.25đ)
4/ Để có thể dỡ tải sau 6 tháng và đạt yêu cầu độ lún dư còn lại là 20cm thì gia tải phải là bao nhiêu?
Bài làm
Độ lún dư ở thời điểm t=6 tháng: 
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5/ Với gia tải tính được ở câu 4 xác định thời gian gia tải để nền đất sét yếu đạt được độ lún ổn định do tải nền đường? Giả thuyết khi Uv<60% thì 
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Bài làm
Ta có 
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Giải phương trình trên được 
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TP. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2018





      Thông qua bộ môn
	  ĐÁP ÁN: CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 


Học kỳ II năm học 2017 – 2018


Mã môn học: SOIM420818


Đề thi có 03 trang  


Thời gian: 90 phút


      Sinh viên được sử dụng tài liệu
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